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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

    TỈNH THANH HOÁ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 05 /2018/HSST  
Ngày 08/03/2018 

                                                         
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HOÁ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Quý  

2. Ông Hà Long Biên 
 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Bùi Đức Anh - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hưng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 08/03/2018, tại trụ sở TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 04/2018/HSST ngày 26/01/2018, theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 04/2018/HSST- QĐ ngày 23/02/2018 đối với: 
 

Bị cáo: Trần Ph; Tên gọi khác: không;  

Sinh ngày: 02/10/1989, tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. 

Nơi ĐKNKTT: Khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.  

Chỗ ở hiện nay: Khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Số CMND: 173411923; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Trình độ 

văn hóa: 12/12; Con ông: Trần Đình M; con bà: Vũ Thị L; chị gái: Trần Lan H; Vợ: 

Trịnh Thị Hồng V - Sinh năm: 1993; Nơi cư trú hiện nay: Khu 4, xã Thạch Tân, 

huyện Thạch Thành, Thanh Hóa; Có 02 con; lớn 03 tuổi, nhỏ 01 tuổi; Tiền sự: không; 

Tiền án: không. 

   Bị cáo bị tạm giữ 09 ngày, kể từ ngày 30/10/2017 đến 07/11/2017, sau đó bị 

khởi tố và thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Hiện bị 

cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.         
 

- Người bị hại: Chị Nguyễn Thị Ph - Sinh năm: 1974 

          Địa chỉ: SN ..., đường Ng, phường N, thị xã B, tỉnh Thanh Hoá. Vắng mặt ( 

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt ngày 01/03/2018 ). 

- Người làm chứng:  

1. Anh Tào Văn L - Sinh năm 1983 

          Địa chỉ: Xóm 4, thôn Đồng Hương, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa. Vắng mặt. 
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2. Anh Bùi Văn H - Sinh năm: 1990 

          Địa chỉ: Thôn 5 Tân Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Có mặt. 

3. Anh Nguyễn Văn Thành N - Sinh năm: 1990 

          Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

Vắng mặt. 

4. Chị Trần Thị Ng - Sinh năm: 1985 

Địa chỉ: Thôn Phù Hưng 3, xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. 

. Vắng mặt ( Đơn đề nghị xét xử vắng mặt ngày 07/03/2018 ) 

 
 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành truy tố về hành vi phạm 
tội như sau: Khoảng đầu tháng 10/2017, Trần Ph (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thạch 
Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ) sử dụng sim điện thoại số 01677272171 
đăng ký thông tin cá nhân là Bùi Văn H, tạo tài khoản Zalo mang tên “Đức Anh” kết 
bạn với tài khoản Zalo mang tên “Lan rừng” của chị Nguyễn Thị Ph (SN 1974, trú tại 
phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ). Sau vài lần nhắn tin, nói 
chuyện với chị Ph qua Zalo, Ph có gửi cho chị Ph hình ảnh bộ phận sinh dục của đàn 
ông và được chị Ph gửi lại ảnh chân dung và ảnh khỏa thân của chị Ph. Sau khi nhận 
được hình ảnh của chị Ph, lúc này Ph mới biết Chủ tài khoản Zalo mang tên “Lan 
Rừng” là người Ph quen biết từ trước, nên đã nảy sinh ý định sử dụng những hình ảnh 
này để đe dọa, yêu cầu chị Ph phải chuyển cho Ph số tiền 100.000.000 đồng, nếu 
không Ph sẽ gửi những hình ảnh này cho người thân và bạn bè của chị Ph. Chị Ph lo 
sợ nên đã đồng ý theo yêu cầu của Ph và xin Ph giảm số tiền xuống 50.000.000 đồng, 
thì được Ph đồng ý, đồng thời yêu cầu chị Ph phải chuyển số tiền này cho Ph trước 
ngày 30/10/2017 qua dịch vụ chuyển tiền Viettel cho người có Chứng minh nhân dân 
số 172271435 mang tên Tào Văn L. Đến ngày 27/10/2017, theo yêu cầu của Ph, chị 
Ph đã chuyển cho Ph số tiền 9.955.000 đồng qua dịch vụ chuyển tiền của Viettel. Sau 
khi nhận được thông tin chị Ph đã chuyển tiền, ngày 28/10/2017, Ph đã sử dụng 
Chứng minh nhân dân mang tên Tào Văn L mà Ph đã nhặt được trước đó, dán ảnh 
của mình vào đem đến Chi nhánh Viettel huyện Vĩnh Lộc nhận số tiền 9.955.000 
đồng. Đến sáng ngày 29/10/2017, Ph nhắn tin yêu cầu chị Ph chuyển tiếp số tiền 
40.000.000 đồng. Chị Ph chấp nhận, hẹn đến ngày 30/10/2017 gặp Ph tại Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Thanh Hóa để giao tiền, đồng thời Ph đưa điện thoại có chứa những hình 
ảnh của chị Ph đã gửi trước đó cho chị Ph tự tay xóa. Ngày 30/10/2017, Ph nhờ anh 
Nguyễn Văn Thành N ( SN 1990, trú tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa), là 
người quen của Ph làm nghề lái Taxi cầm chiếc điện thoại IPHONE 5S có chứa hình 
ảnh của chị Ph đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhận tiền và đưa điện thoại 
cho chị Ph xóa hình ảnh theo như đã thỏa thuận. Khi N đến Bệnh viện đưa chiếc điện 
thoại trên cho chị Ph, chưa kịp nhận tiền, thì bị Tổ công tác thuộc Phòng PC45 Công 
an tỉnh Thanh Hóa phát giác, thu giữ điện thoại và yêu cầu N về Cơ quan CSĐT 
Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc.  

Sau khi biết thông tin N bị Công an triệu tập làm việc, đến 15 giờ 00 phút cùng 
ngày, Ph đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú. Tại Cơ 
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quan điều tra, Trần Ph đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi đe dọa uy hiếp tinh 
thần, chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Ph như đã nêu trên. Số tiền chiếm đoạt 
được, Ph khai đã sử dụng tiêu sài cá nhân hết. 

Quá trình điều tra bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho 
chị Nguyễn Thị Ph số tiền 12.000.000 đồng; chị Ph có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 
cho bị cáo. 

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ: 

- 01 điện thoại di động IPHONE 5S, màu vàng; số imei 013790006601141, 
điện thoại đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động NOKIA, màu đen, số imei 
353686107143318217, điện thoại đã qua sử dụng; 01 Chứng minh nhân dân mang tên 
Tào Văn L, số 172721435, không dán ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 
09/5/2003; 01 Chứng minh nhân dân mang tên Trần Ph, số 173411923 do Công an 
tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 31/7/2013; 01 Sim Viettel số 01677272171, số seri sim 
8984048831003155748; 

Số vật chứng nêu trên hiện đang được bảo quản, chờ xử lý theo quy định. 

Về dân sự: Chị Nguyễn Thị Ph đã được bị cáo và gia đình bị cáo bồi thường 

12.000.000 đồng, chị không yêu cầu bồi thường thêm khoản nào khác. 

Tại bản cáo trạng số 05/CTr-VKS-TA, ngày 23/01/2018, Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đã truy tố Trần Ph về tội “ Cưỡng đoạt tài 

sản ” quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Hình sự  năm 2015. Tại phiên toà, 

đại diện VKSND huyện Thạch Thành giữ nguyên quyết định truy tố đồng thời đề 

nghị áp dụng khoản 1 Điều 170, điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g điều 52, 

điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt Trần Ph từ 18 đến 24 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho chị Ph xong. Chị Ph không 

yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét. Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động IPHONE 5S, màu vàng, 01 

điện thoại di động NOKIA, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng; tịch thu tiêu hủy: 01 

Chứng minh nhân dân mang tên Tào Văn L, số 172721435, không dán ảnh do Công 

an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/5/2003; 01 Chứng minh nhân dân mang tên Trần Ph, 

số 173411923 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 31/7/2013; 01 Sim Viettel số 

01677272171, số seri sim 8984048831003155748. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           
            “ Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:”             

 

 [1] Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Trần Ph đã nhận tội như nội dung bản cáo 

trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra ( từ BL số 142 đến BL số 165 ); lời khai của người bị hại ( từ BL số 127 đến 

BL số 136 ); lời khai của người làm chứng ( từ BL số 102 đến BL số 116, từ BL số 

119 đến BL số 121, từ BL số 122 đến 124 ); đơn xin đầu thú ( BL số 04 ); vật chứng 

vụ án cùng với những tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ. Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của Trần Ph đe dọa gửi hình ảnh khỏa thân 
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của chị Ph cho người thân và bạn bè của chị, làm cho chị Ph lo sợ phải đưa tiền, được 

coi là Ph đã sử dụng thủ đoạn khác đe doa uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm 

đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo Trần Ph đã phạm vào tội “ Cưỡng đoạt tài sản ”. Tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự 2015. C¸o 

tr¹ng cña VKSND huyÖn Th¹ch Thµnh truy tè bị cáo lµ ®óng người, ®óng téi, ®óng 

ph¸p luËt. 
           [2] Hành vi của bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, 

không những xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn 

gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội trên địa bàn.  

Mặc dù số tiền bị cáo nhằm chiếm đoạt của chị Ph là 50.000.000 đồng, nhưng 

thực tế bị cáo mới chỉ chiếm đoạt được 9.955.000 đồng của chị Ph thì bị Công an 

phát giác ngăn chặn, nên số lượng tiền chiếm đoạt làm căn cứ truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo trong vụ án này được xác định là 9.955.000 đồng. Hội đồng xét 

xử xét thấy, cần xét xử bị cáo một mức án phù hợp, tương xứng với tính chất hành vi 

phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  
 

[3] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tình 

tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên ( lần 1 nhận 10 triệu đồng, lần 2 yêu cầu đưa 40 

triệu đồng nhưng chưa kịp nhận tiền thì bị phát hiện ) theo quy định tại điểm g khoản 

1 điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo được hưởng 4 tình tiết giảm nhẹ là 

bố đẻ bị cáo là Trần Đình M tự nguyện bồi thường thiệt hại cho chị Ph số tiền 10 

triệu đồng, tiếp tục sau đó bị cáo đã cùng gia đình đến nhà chị Ph xin lỗi và bồi 

thường thêm cho chị Ph số tiền chi phí đi lại 2 triệu đồng để khắc phục hậu quả ( BL 

số 27, BL số 178 ), quá trình điều tra và tại phiên tòa khai báo thật thà, thành khẩn, 

sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

người bị hại có đơn đề nghị xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là những 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, từ trước đến nay chưa 

có vi phạm pháp luật gì, có 02 con đang còn nhỏ. Hội đồng xét xử xét thấy, không 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo được hưởng án treo 

theo quy định tại điều 65 BLHS 2015 cũng đủ giáo dục bị cáo sửa chữa lỗi lầm, trở 

thành người công dân có ích cho xã hội, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp 

luật nhà nước ta.  
 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong cho người bị hại và 

người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên miễn xét. 
[5] Đối với  Nguyễn Văn Thành N, là người được Ph nhờ đến gặp chị Ph nhận 

tiền và đưa điện thoại cho chị Ph, quá trình điều tra đã xác định khi thực hiện việc 
này, N không biết việc Ph đe dọa, chiếm đoạt tiền của chị Ph, nên không có cơ sở để 
xác định N đồng phạm với Ph trong vụ án. 

[6] Về xử lý vật chứng: tịch thu sung vào ngân sách nhà nước công cụ phạm tội 
bao gồm: 01 điện thoại di động IPHONE 5S, màu vàng, 01 điện thoại di động 
NOKIA, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng. Do 2 chiếc chứng minh nhân dân của 
Tào Văn L và Trần Ph đã bị bóc ảnh ra làm hư hỏng không còn giá trị sử dụng. Anh  
và bị cáo Ph đã làm chứng minh nhân dân mới không yêu cầu trả lại. Còn 01 Sim 
Viettel số 01677272171, số seri sim 89840488.31003155748 không còn giá trị sử 
dụng, bị cáo Ph không có yêu cầu gì nghĩ cần tịch thu tiêu hủy.  

 [7] Về án phí: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt. 
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[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra 

công an tỉnh Thanh Hóa, điều tra viên Cơ quan điều tra công an huyện Thạch Thành và 

kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc 

khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.    
 

         Vì các lẽ trên,  
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
           - Tuyên bố: Bị cáo Trần Ph phạm tội “  Cưỡng đoạt tài sản”. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 170, điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g 

khoản 1 điều 52 và điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Khoản 2 điều 136 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015; Khoản 1 điều 6, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án. 

 - Xử phạt: Trần Ph 18 ( mười tám ) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 36 ( ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo 

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

- Về xử lý vật chứng: - Áp dông điểm a khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự 2015, 
®iÓm a, c kho¶n 2, ®iÒu 106 Bé luËt tè tông h×nh sù 2015. 

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

IPHONE 5S, màu vàng, số IMEI 013790006601141, điện thoại cũ, đã qua sử dụng 

không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, 

màu đen, số IMEI 353686107143318217, điện thoại cũ đã qua sử dụng không kiểm 

tra chất lượng bên trong. 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 Chứng minh nhân dân mang tên Tào Văn L, số CMND 

172721435, không dán ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/5/2003; 01 

Chứng minh nhân dân mang tên Trần Ph, số CMND 173411923 do Công an tỉnh 

Thanh Hóa cấp ngày 31/7/2013; 01 chiếc Sim VIETTEL, số seri sim 

8984048831003155748, sim đã sử dụng. 

(Theo biªn b¶n giao nhËn vËt chøng tài sản gi÷a c¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra C«ng 

an huyện Thạch Thành vµ chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù huyện Thạch Thành ngµy 

24/01/2018). 

- Án phí: Bị cáo Trần Ph phải  nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
 

 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Vắng mặt người bị hại chị Nguyễn 

Thị Ph. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người bị hại chị Nguyễn Thị Ph được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án. 

  

 
Nơi nhận:                                        

- Công an H. Thạch Thành; 
- VKSND H. Thạch Thành; 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 
- Chi cục THA H. Thạch Thành; 
- Bị cáo; 
- Người bị hại; 
- Lưu HS. 

 

 

 

 
Phạm Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
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        HỘI THẨM NHÂN DÂN                THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Quý        Hà Long Biên                    Phạm Văn Hùng      
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Nơi nhận:                                        

- Công an H. Thạch Thành; 
- VKSND H. Thạch Thành; 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 
- Chi cục THA H. Thạch Thành; 
- Bị cáo; 
- Người bị hại; 
- Trại tạm giam CA tỉnh Thanh 

Hóa 
- Lưu HS. 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 
Phạm Văn Hùng 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

        HỘI THẨM NHÂN DÂN                THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

Lưu Đình Tâm        Nguyễn Văn Quý                       Phạm Văn Hùng      
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